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THỨ 
GIỜ 

DẠY 

TIẾT 

THỨ 
MÔN TÊN BÀI ĐIỀU CHỈNH 

HÌNH 

THỨC 

HAI 

(29/11) 

8h00 25 Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao  Dạy online 

8h40 61 Toán Giới thiệu nhân nhẩm hai chữ số với 11  Dạy online 

9h25 13 Đạo đức Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (tiết 2)  Dạy online 

 13 Kĩ thuật 
Bài 7: Thêu móc xích GVHD cách thêu. HS tự 

làm  
Gửi video 

 25 Thể dục 
Bài 4. Đi nhanh dần theo vạch kẻ vòng 

phải (vòng trái), 2 tay dang ngang 

 
Gửi video 

 13 MT Sự chuyển động của dáng người (Tiết 2)  Gửi video 

BA 

(30/11) 

8h00 25 LTVC Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Giảm bài tập 1 Dạy online 

8h40 13 Chính tả 
Người tìm đường lên các vì sao Ghép tuần 13-14 thành 1 

tiết… 
Dạy online 

9h25 62 Toán Nhân với số có ba chữ số  Dạy online 

 25 TD 
Bài 4. Đi nhanh chuyển sang chạy theo 

vạch kẻ hướng trái (hướng phải,)… 

 Gửi video 

 25 Khoa học 
Bài 25+26: Nước bị ô nhiễm - Nguyên 

nhân gây ô nhiễm nước 

Dạy 1 tiết. Không thực hiện 

HĐ Làm phễu lọc nước 

(Tr52). 

Gửi video 

 13 Địa lí 
Bài 12-13: Người dân và HĐSX của 

người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 
Ghép bài 12+HĐ1 bài 13: 

Vựa lúa lớn thứ hai cả nước 

Gửi video 

TƯ 

(1/12) 

8h00 25 TLV Trả bài văn kể chuyện  Dạy online 

8h40 63 Toán Nhân với số có ba chữ số (tiếp)  Dạy online 

 13 Lịch sử 
Bài 11: Cuộc KC chống quân Tống xâm 

lược lần thứ hai  (1075 - 1077) 
 Dạy online 

 13 
KC KC được chứng kiến hoặc tham gia Giảm tải (Không dạy bài 

này) 
 

  Tập đọc Văn hay chữ tốt  Gửi video 

 26     

NĂM 

(2/12) 

8h00 26 LTVC Câu hỏi và dấu chấm hỏi  Dạy online 

8h40 25 T. Anh 
Unit 8: What subjects do you have 

today?  
 

Dạy online 

9h25 64 Toán Luyện tập (tr 74) Không dạy bài này.  

10h05 25-26 Tin học Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình  Dạy online 

 26 Khoa học Bài 26 Đã dạy ghép ở tiết trước Gửi video 

SÁU 

(3/12) 

8h00 26 ÂN Học: Khăn quàng thắm mãi vai em  Dạy online 

8h40 65 Toán Luyện tập chung Không dạy bài này.  

9h25 13 
HĐTT- 

SHL 

GD NSTLVM - Bài 5“Nói chuyện …”- 

SHL: CĐ: Tiếp bước cha anh 
 

Dạy online 

10h05 13 TLV Ôn tập văn kể chuyện  Giao bài 

      
 

SỐ LƯỢT  


